	    NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
________

Số:         /20162/TT-NHNN                 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________

          Hà Nội, ngày      tháng      năm 20126  




	THÔNG TƯ 
Hướng dẫnQuy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục
chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng


Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 156/96/200813/NĐ-CP ngày 2611/811/200813 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
[bookmark: _Toc274834511]Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) hướng dẫnban hành Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng. như sau:

ChươngỤC I
QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận đối với các trường hợpviệc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết, các trường hợp góp vốn, mua cổ phần khác (sau đây gọi là đầu tư thương mại)  hoặc đầu tư danh mục vốn của tổ chức tín dụng phải được sự chấp thuận trước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) theo quy định tại Luật CCác tổ chức tín dụng.
2. Tổ chức tín dụng thực hiện hoán đổi nợ thành vốn góp, mua cổ phần theo quy định tại Thông tư này ngoại trừ các điều kiện quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 13 Thông tư, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện sau:
	a. Chỉ được thực hiện đối với nợ thuộc nhóm 5 hoặc nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro;
	b. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần dưới mọi hình thức không vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng thương mại, không vượt quá 60% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của công ty tài chính;
3. 	c. Tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn trước và sau khi hoán đổi nợ thành vốn góp, mua cổ phần, trừ trường hợp đặc biệt khi các tổ chức tín dụng đang trong quá trình triển khai tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thống đốc.

4. Việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài.
5. Việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập tổ chức tín dụng trong nước và việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng để thành lập ngân hàng con ở nước ngoài do tổ chức tín dụng sỡ sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết ở nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
6. Trường hợp tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại, việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoặc đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng đó được thực hiện theo Đề án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
          Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức tín dụng quy định tại Thông tư này, bao gồm:
1. Các tổ chức tín dụng là Nngân hàng thương mại và 
2. Ccông ty tài chính. 
32. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	1. Thời điểm đề nghị là thời gian cụ thể ngày tháng năm được ghi trên văn bản của tổ chức tín dụng khi đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần.
	2. Tổ chức nước ngoài là các tổ chức được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài. và có trụ sở chính đặt tại nước ngoài.
	3. Công ty con, công ty liên kết Hhoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm gồm các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản và các công ty khác chỉ thực hiện hoạt động mua, là hoạt động tiếp nhận, quản lý, sử dụng, nhận ủy thác tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng bao gồm dưới các hình thức cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, để bán, chuyển nhượng, cho thuê, khai thác kinh doanh, góp vốn, liên doanh để thu hồi nợ. 
	Đối với tài sản bảo đảm nợ vay là bất động sản, hoạt động quản lý đối với tài sản này phải tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Các tổ chức tín dụng.
	4. Hoạt động trong lĩnh vực kiều hối là hoạt động cung ứng hoặc đại lý cung ứng dịch vụ nhận, chuyển và chi, trả ngoại tệ.
	54. Đầu tư danh mục vốnthương mại của tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm mục đích sở hữu lâu dài, không phải dưới hình thức thành lập, mua lạimà không hình thành là công ty con hoặc công ty liên kết của tổ chức tín dụng. với tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần chiếm từ 11% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp nhận vốn góp trở xuống. 
Điều 4. Thẩm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
1. Theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận:
1. Việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết.;
	2. Việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng để đầu tư thương mại.
 Chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần từ hình thức:
- 
Đầu tư danh mục vốn thành góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết hoặc công ty con; 
- Góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con thành góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết.
	2. Theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Thống đốc ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần để đầu tư danh mục vốn.
	Điều 5. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ
          1. Tổ chức tín dụng lập hồ sơ bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật. 
	2. Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần phải do người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng ký. Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác ký, phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật. 
[bookmark: _Toc274834512]	3. Hồ sơ của tổ chức tín dụng gửi tới Ngân hàng Nhà nước bằng các hình thức: gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

ChươngỤC II
GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN ĐỂ THÀNH LẬP,
MUA LẠI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

[bookmark: _Ref278874098][bookmark: _Ref275355470][bookmark: _Toc303424483][bookmark: _Ref294237843]          Điều 6. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con trong nước của tổ chức tín dụng
	1. Có giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định tại thời điểm đề nghị;
2. Tại thời điểm đề nghị có chênh lệch thu nhập lớn hơn chi phí;
3.  Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định tại các Điều 126, 127, 128, 129, Khoản 1 Điều 130 và Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các quy định này trong thời gian từ 12 tháng liên tục đến thời điểm đề nghị hoặc từ ngày bắt đầu khai trương đến thời điểm đề nghị (đối với các tổ chức tín dụng có
 thời gian hoạt động dưới 12 tháng), ngoại trừ trường hợp đặc biệt trong quá trình triển khai công tác tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
4. Tại thời điểm đề nghị, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;
5. Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng Giám đốc;
6. Tại thời điểm đề nghị, có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành, trong đó có các chính sách, quy trình nội bộ và hệ thống quản trị rủi ro đảm bảo quản lý, kiểm soát rủi ro đối với các khoản đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và hoạt động của công ty con;
7. Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không được mở rộng mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng;
8. Có Đề án góp vốn, mua cổ phần với nội dung tối thiểu theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư này và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư này;
9. Giám đốc công ty con mà tổ chức tín dụng dự định góp vốn, mua cổ phần bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng;
10. Tại Giấy phép thành lập và hoạt động có nội dung hoạt động góp vốn, mua cổ phần;
11. Trường hợp thành lập, mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm là công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, tổ chức tín dụng chỉ phải tuân thủ các điều kiện tại Khoản 5, 6, 8, 9, 10, 11 Điều này.
1. Có thời gian hoạt động tối thiểu là một (01) năm kể từ ngày khai trương hoạt động; 
2. Hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất trong năm liền kề trước năm có đề nghị; 
3. [bookmark: _Ref293602822]Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ (không áp dụng điều kiện về tỷ lệ nợ xấu đối với trường hợp công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm) trong thời gian sáu (06) tháng trước thời điểm đề nghị; 
4. Thực hiện phân loại nợ và trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định trong thời gian hai (02) quý trở về trước, tính từ thời điểm đề nghị;
5. Bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng trong thời gian sáu (06) tháng trở về trước, tính từ thời điểm đề nghị. Tại thời điểm đề nghị, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần sau khi đã tính phần góp vốn, mua cổ phần dự kiến tại công ty con;
6. [bookmark: _Ref293603014]Bảo đảm các giới hạn và hạn chế góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật trong thời gian sáu (06) tháng trở về trước, tính từ thời điểm đề nghị;
7. Tại thời điểm đề nghị, có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành;
8. [bookmark: _Ref294237105]Có Đề án góp vốn mua cổ phần với nội dung tối thiểu theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này;
9. [bookmark: _Ref293603047]Giám đốc công ty con mà tổ chức tín dụng dự định góp vốn, mua cổ phần bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng;
10.  Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 6  Thông tư số 10/2012/TT-NHNN ngày 16/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
11. 
          Điều 7. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con ở nước ngoài của tổ chức tín dụng
1. Các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư này (trừ Khoản 1, 88, 9)) Thông tư này.;
2. Có Đề án góp vốn, mua cổ phần với nội dung tối thiểu theo quy định tại Khoản 2 Điều 911 Thông tư này.;
3. Có thời gian hoạt động tối thiểu là một (01) năm tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị.
4. Có tổng tài sản Có đạt 100.000 tỷ Đồng Việt Nam trở lên theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị.
5. Hoạt động kinh doanh có lãi theo các báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán trong một (01) năm trước liền kề năm đề nghị.
	6. Đến thời điểm đề nghị, tổ chức tín dụng đã khai trương hoạt động được ít nhất ba (03) nămCơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng và/hoặc chứng khoán và/hoặc bảo hiểm nước sở tại đã ký kết thỏa thuận về hợp tác trao đổi thông tin, thanh tra giám sát với Ngân hàng Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (trong trường hợp thành lập, mua lại công ty con ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). 
           Điều 8. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng
1. Có thời gian hoạt động tối thiểu là hai (02) năm kể từ thời điểm khai trương hoạt động;
2. Tại thời điểm đề nghị, có giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định;
3. Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán trong hai (02) năm liền kề trước năm có đề nghị;
4. Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định tại các Điều 126, 127, 128, 129, Khoản 1 Điều 130 và Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các quy định này liên tục trong thời gian 24 tháng trước tháng đề nghị ngoại trừ trường hợp đặc biệt trong quá trình triển khai công tác tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
5. Tại thời điểm đề nghị, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;
6. Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng giám đốc;
7. Tại thời điểm đề nghị, có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành, trong đó có các chính sách, quy trình nội bộ và hệ thống quản trị rủi ro đảm bảo quản lý, kiểm soát rủi ro đối với các khoản đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và hoạt động của công ty liên kết;
8. Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không được mở rộng mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng;
9. Có Đề án góp vốn, mua cổ phần với nội dung tối thiểu theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư này và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư này;
10.  Tại Giấy phép thành lập và hoạt động có nội dung hoạt động góp vốn, mua cổ phần;
          Điều 9. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết ở nước ngoài của tổ chức tín dụng
1. Các điều kiện quy định tại Điều 8 (trừ Khoản 9) Thông tư này;
2. Có Đề án góp vốn, mua cổ phần với nội dung tối thiểu theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này;
3. Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị;
4. Có tổng tài sản Có đạt 100.000 tỷ Đồng Việt Nam trở lên theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị;
5. Hoạt động kinh doanh có lãi theo các báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán trong ba (03) năm trước liền kề năm đề nghị;
6. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng và/hoặc chứng khoán và/hoặc bảo hiểm nước sở tại đã ký kết thỏa thuận về hợp tác trao đổi thông tin, thanh tra giám sát với Ngân hàng Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (trong trường hợp thành lập, mua lại công ty liên kết ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). 
7. ;
[bookmark: _Ref294239583]          Điều 810. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết trong nước của tổ chức tín dụng
1. Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết (theo mMẫu đơn quy định tại Thông tư này);.
2. [bookmark: _Ref294239594]Nghị quyết, Quyết định hoặc trích yếu Nghị quyết, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng về việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết;. 
3. Đề án góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng phê duyệt, tối thiểu bao gồm những nội dung sau: 
a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài; 
b) Tên viết tắt bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có);
c) Lý do, sự cần thiết của việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết;
cd) Địa chỉ; 
đd) Mức vốn điều lệ của công ty con, công ty liên kết; 
eđ) Nội dung hoạt động của công ty con, công ty liên kết;
ge) Thời hạn hoạt động của công ty con, công ty liên kết; 
gh) Số vốn góp, vốn cổ phần và tỷ lệ vốn góp, cổ phần của tổ chức tín dụng;
i) Số vốn góp, vốn cổ phần và tỷ lệ vốn góp, cổ phần của các bên tham gia sở hữu từ 5% vốn điều lệ của công ty con, công ty liên kết trở lên;
k) Hệ thống quản trị, điều hành và hệ thống công nghệ của công ty con, công ty liên kết;
l) Đánh giá tác động của việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết đến hoạt động, tình hình tài chính, quản trị và an toàn của tổ chức tín dụng; khả năng thu hồi vốn đầu tư; khả năng quản lý của tổ chức tín dụng đối với công ty con, công ty liên kết; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và các giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng trước và sau khi thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết;
m) Định hướng, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty con, công ty liên kết phù hợp với định hướng, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của tổ chức tín dụng;
	n	h) Phương án kinh doanh của công ty con, công ty liên kết dự kiến trong ba (03) năm kế tiếp kể từ thời điểm bắt đầu việc góp vốn, mua cổ phần, trong đó tối thiểu bao gồm: (i) dự kiến Bảng cân đối tài sản, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty con, công ty liên kết; (ii) dự kiến thu nhập và chi phí; (iii) căn cứ xây dựng phương án và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm;
	io) Phương án và biện pháp xử lý của tổ chức tín dụng trong trường hợp công ty con, công ty liên kết có những ảnh hưởng xấu nghiêm trọng hoặc kéo dài đối với tổ chức tín dụng;.

p) Đối với công ty liên kết, nêu rõ vai trò và sự tham gia của tổ chức tín dụng trong hoạt động quản trị, điều hành tại công ty liên kết và các cam kết, ràng buộc chủ yếu về nghĩa vụ của tổ chức tín dụng đối với công ty liên kết;
4. Chính sách, quy trình nội bộ thể hiện việc quản lý, kiểm soát rủi ro đối với các khoản đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và hoạt động của công ty con, công ty liên kết;	k) Phương án và biện pháp xử lý của tổ chức tín dụng trong trường hợp công ty con có những ảnh hưởng xấu nghiêm trọng hoặc kéo dài đối với tổ chức tín dụng.
[bookmark: _Ref294239602]5. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán và/hoặc Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm liền kề trước thời điểm đề nghị và báo cáo tài chính cho đến quý gần nhất của tổ chức tín dụng, bao gồm báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất. các văn bản, tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng các điều kiện để được góp vốn, mua cổ phần thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết trong nước theo quy định tại Thông tư này (nếu có).
   
       Điều 911. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài của tổ chức tín dụng
1. Các văn bản quy định tại Khoản 11, 2, 44 Điều 810 Thông tư này;.
2. Đề án góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài tối thiểu bao gồm những nội dung sau:
a) Các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m Điều 810 Thông tư này;
b) Lý do lựa chọn cung cấp dịch vụ dưới hình thức công ty con, công ty liên kết và lý do lựa chọn nước sở tại;
c) Cơ cấu tổ chức và mạng lưới:
- Sơ đồ tổ chức gồm các phòng, ban tại trụ sở chính của công ty con, công ty liên kết;
	- Sơ đồ mạng lưới gồm trụ sở chính và các hiện diện thương mại khác của công ty con, công ty liên kết (nếu có). 
d) Thông tin pháp lý có liên quan: Liệt kê các quy định có liên quan của nước sở tại về việc cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài thành lập và hoạt động công ty con, công ty liên kết (tên, số hiệu, ngày tháng của văn bản);
	đ) Nghiên cứu khả thi:
	- Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường mục tiêu, các cơ hội kinh doanh cần nắm bắt và kế hoạch chiếm lĩnh thị trường; sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của tổ chức tín dụng;
- Sơ đồ tổ chức nhân sự dự kiến;
- Phương án quản lý, kiểm soát của tổ chức tín dụng đối với công ty con, công ty liên kết trong đó cần nêu được tối thiểu các nội dung sau: (i) phương thức (thuê ngoài hay tự thực hiện) và lý do lựa chọn phương thức; (ii) tổ chức thực hiện phương thức; (iii) chi phí ước tính thực hiện phương thức; (iv) khó khăn dự kiến và giải pháp;  
- Phương án kinh doanh dự kiến trong ba (03) năm kế tiếp kể từ thời điểm bắt đầu việc góp vốn, mua cổ phần, trong đó tối thiểu bao gồm: (i) dự kiến Bảng cân đối tài sản, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty con; (ii) dự toán thu nhập và chi phí; (iii) căn cứ xây dựng phương án và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm; 
	- Tác động và hiệu quả dự kiến của việc góp vốn, mua cổ phần đối với tổ chức tín dụng, các vấn đề (nếu có) về bảo đảm an toàn hoạt động đối với tổ chức tín dụng và các giải pháp;
	- Phương án và biện pháp xử lý của tổ chức tín dụng trong trường hợp công ty con, công ty liên kết có những ảnh hưởng xấu nghiêm trọng hoặc kéo dài đối với tổ chức tín dụng.
e) Đối với công ty liên kết ở nước ngoài, nêu rõ vai trò và sự tham gia của tổ chức tín dụng trong hoạt động quản trị, điều hành tại công ty liên kết và các cam kết, ràng buộc chủ yếu về nghĩa vụ của tổ chức tín dụng đối với công ty liên kết.
3. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán và/hoặc các văn bản, tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng các điều kiện để được góp vốn, mua cổ phần thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư này (nếu có).

          	Điều 1210. Trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng
1. Tổ chức tín dụng lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 810 Thông tư này (đối với trường hợp đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết trong nước) hoặc một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 119 Thông tư này (đối với trường hợp đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài), gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
2. Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và gửi lấy ý kiến:
	a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính về , thông qua công tác quản lý nhà nước tại địa bàn đánh giá việc đáp ứng các điều kiện để tổ chức tín dụng được góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Thông tư này;
	b) Vụ Pháp chế về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (nếu có);
	c) Vụ Thanh toán về việc góp vốn, mua cổ phần trong lĩnh vực dịch vụ trung gian thanh toán (nếu có);
	d) Vụ Quản lý ngoại hối về việc góp vốn, mua cổ phần trong lĩnh vực ngoại hối và các vấn đề khác liên quan đến đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng (nếu có);
	đ) Các Vụ, Cục, đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước hoặc các tổ chức khác ngoài Ngân hàng Nhà nước để xác minh thông tin hoặc làm rõ các vấn đề tại hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng (nếu có).
3. Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các Vụ, Cục, đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức khác ngoài Ngân hàng Nhà nước phải có ý kiến bằng văn bản trả lời Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Trong trường hợp không đồng ý với đề xuất của tổ chức tín dụng, văn bản trả lời cần nêu rõ lý do. Trường hợp không nhận được ý kiến bằng văn bản của đơn vị được xin ý kiến trong thời hạn nêu trên, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng coi như đơn vị đó không có ý kiến phản đối đề nghị của tổ chức tín dụng.
4. Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thẩm định hồ sơ và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng.
5. Trong thời hạn tối đa sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng. Trong trường hợp không từ chối chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng, văn bản trả lời phải nêu rõ lý do.
	
ỤCChương III
GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN ĐỂ
 CÔNG TY LIÊN KẾT

[bookmark: _Toc303424488][bookmark: _Ref294241382]        Điều 11. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết trong nước
Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm kể từ thời điểm khai trương hoạt động;
Hoạt động kinh doanh có lãi, trên cơ sở báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất, trong ba (03) năm liền kề trước năm có đề nghị; 
Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ (không áp dụng điều kiện về tỷ lệ nợ xấu đối với trường hợp công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm) trong thời gian một (01) năm trở về trước, tính từ thời điểm có đề nghị; 
Thực hiện phân loại nợ và trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định, trong thời gian một (01) năm trở về trước, tính từ thời điểm có đề nghị;
Bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng trong thời gian một (01) năm trở về trước, tính từ thời điểm đề nghị. Tại thời điểm đề nghị, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần sau khi đã tính phần góp vốn, mua cổ phần dự kiến tại công ty liên kết;
[bookmark: _Ref293603517]Bảo đảm các giới hạn và hạn chế góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng trong thời gian một (01) năm trở về trước, tính từ thời điểm đề nghị;
Tại thời điểm đề nghị, có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành;
[bookmark: _Ref294241392]Có Đề án góp vốn mua cổ phần với nội dung tối thiểu theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư này;
Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2012/TT-NHNN ngày 16/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

          Điều 12. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết ở nước ngoài
Các điều kiện quy định tại Điều 11 (trừ Khoản 8) Thông tư này;
Có Đề án góp vốn, mua cổ phần với nội dung tối thiểu theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này.                 
[bookmark: _Ref294243105]          Điều 13. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết trong nước
Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để công ty liên kết ((theo mẫu đơn quy định tại Thông tư này)).
[bookmark: _Ref294243111]Nghị quyết, Quyết định hoặc trích yếu Nghị quyết, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng về việc góp vốn, mua cổ phần để công ty liên kết.
Đề án góp vốn, mua cổ phần để công ty liên kết, tối thiểu bao gồm những nội dung sau: 
a) Các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này;
b) Vai trò và sự tham gia của tổ chức tín dụng trong hoạt động quản trị, điều hành tại công ty liên kết
.
	4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của ba (03) năm liền kề trước thời điểm đề nghị và báo cáo tài chính cho đến quý liền kề trước thời điểm đề nghị, bao gồm báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất. 
[bookmark: _Ref295214523]	Điều 14. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết ở nước ngoài
          Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để công ty liên kết ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Khoản 1, 2, 4 Điều 13 Thông tư này.
          Điều 15. Trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết của tổ chức tín dụng
Tổ chức tín dụng lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này (đối với trường hợp đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để công ty liên kết trong nước) hoặc một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Thông tư này (đối với trường hợp đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để công ty liên kết ở nước ngoài), gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
Trình tự, thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để công ty liên kết của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 10 Thông tư này.

ỤCChương IIIV
GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN
ĐẦU TƯ DANH MỤC VỐNTHƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

[bookmark: _Ref293603936]          Điều 163. Điều kiện để được thực hiện đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng danh mục vốn
1. Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm kể từ thời điểm khai trương hoạt động;
2. Tại thời điểm đề nghị, có giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định;
3. Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán trong ba (03) năm liền kề trước năm có đề nghị;
4. Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định tại các Điều 126, 127, 128, 129, khoản 1 Điều 130 và Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các quy định này liên tục trong thời gian 36 tháng trước tháng đề nghị ngoại trừ trường hợp đặc biệt trong quá trình triển khai công tác tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
5. Tại thời điểm đề nghị, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;
6. Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng giám đốc;
7. Tại thời điểm đề nghị, có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành, trong đó có các chính sách, quy trình nội bộ và hệ thống quản trị rủi ro đảm bảo quản lý, kiểm soát rủi ro đối với các khoản đầu tư thương mại;
8. Có phương án đầu tư thương mại và phương án thoái vốn khi cần thiết, trong đó có đánh giá hiệu quả của phương án đầu tư thương mại cũng như đánh giá khả năng thu hồi vốn;
9.  Tại Giấy phép thành lập và hoạt động có nội dung hoạt động góp vốn, mua cổ phần;
10.  Có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành;
11. Tại thời điểm đề nghị, bảo đảm các giới hạn và hạn chế góp vốn, mua cổ phần, các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật.
12. 
13. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhận vốn góp, mua cổ phần của tổ chức tín dụng phải có liên quan, hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức tín dụng một cách có hiệu quả;
14. 
[bookmark: _Toc295305694][bookmark: _Toc303424494][bookmark: _Ref276245939]	Điều 174. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc đầu tư danh mục vốnthương mại của tổ chức tín dụng
          1. Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với từng khoản đầu tư thương mại vào các lĩnh vực dự kiến, nêu rõ là đầu tư tại Việt Nam hay ra nước ngoài (theo mẫu đơn đính kèm Thông tư này).
	2. Nghị quyết, Quyết định hoặc trích yếu Nghị quyết, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng thông qua khoản đầu tư thương mại. 
	3. Văn bản của tổ chức tín dụng thể hiện chính sách, quy trình, thủ tục quản lý và kiểm soát rủi ro đối với khoản đầu tư thương mại được đề nghị.
          4. Phương án đầu tư thương mại được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng phê duyệt, trong đó đánh giá hiệu quả phương án, khả năng thu hồi vốn và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhận vốn góp, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.
	5. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán trong 03 năm liền kề;
	6. Chính sách, quy trình nội bộ thể hiện việc quản lý, kiểm soát rủi ro đối với các khoản đầu tư, góp vốn, mua cổ phần để thực hiện đầu tư thương mại;
	7. Các văn bản khác chứng minh việc đáp ứng các điều kiện để được thực hiện đầu tư thương mại theo quy định tại Thông tư này.
           Điều 185. Trình tự và thủ tục chấp thuận việc đầu tư danh mục vốnthương mại của tổ chức tín dụng
 	1. Tổ chức tín dụng lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Thông tư này gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
	2. Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và gửi lấy ý kiến:
	a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính về việc đáp ứng các điều kiện để tổ chức tín dụng được thực hiện đầu tư thương mại theo quy định tại Thông tư này;
	b) Vụ Pháp chế về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng (nếu có);
	c) Các Vụ, Cục, đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước hoặc các tổ chức khác ngoài Ngân hàng Nhà nước để xác minh thông tin hoặc làm rõ các vấn đề tại hồ sơ đề nghị chấp thuận việc thực hiện đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng (nếu có).
	3. Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các Vụ, Cục, đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức khác ngoài Ngân hàng Nhà nước phải có ý kiến bằng văn bản trả lời Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Trong trường hợp không đồng ý với đề xuất của tổ chức tín dụng, văn bản trả lời cần nêu rõ lý do. 
	4. Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thẩm định hồ sơ và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng.
	5. Trong thời hạn tối đa sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng. Trường hợp không chấp thuận, văn bản trả lời phải nêu rõ lý do.
	
  đối với việc đầu tư danh mục vốn trong nước ba mươi (30) ngày làm việc  đối với việc đầu tư danh mục vốn nước ngoài

Điều 17. Trình tự và thủ tục chấp thuận việc đầu tư danh mục vốn
1. Ngân hàng thương mại có văn bản (theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư này), trong đó nêu rõ đầu tư tại Việt Nam hay nước ngoài, gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính đề nghị chấp thuận việc đầu tư danh mục vốn trong nước hoặc nước ngoài.
2. Trong thời gian tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị đầu tư danh mục vốn của ngân hàng thương mại. Trường hợp không chấp thuận, văn bản cần nêu rõ lý do.
		ChươngỤC IV
NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GÓP VỐN, 
MUA 
CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNGVÀ GIA HẠN THỜI HẠN KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT


[bookmark: _Ref289089863]	Điều 196. Những thay đổi phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước
	Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty con, công ty liên kết đặt trụ sở chính trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh những vấn đề sau:
1. Khai trương công ty con, công ty liên kết;;	
2. Thay đổi tên gọi của công ty con, công ty liên kết;;
[bookmark: _Ref286749803]3. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty con, công ty liên kết;;
[bookmark: _Ref289089842]4. Thay đổi Tổng Giám đốc/, Giám đốc công ty con;
5. Thay đổi nội dung hoạt động trong phạm vi, lĩnh vực được phép theo quy định của pháp luật đối với công ty con, công ty liên kết;;
6. Thay đổi số vốn góp, vốn cổ phần, tỷ lệ vốn góp, vốn cổ phần của tổ chức tín dụng tại công ty con, công ty liên kết trừ các trường hợp quy định tại Điều 20 Thông tư này;;
7. Chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần:
	a) Từ hình thức công ty liên kết thành công ty con hoặc đầu tư danh mục vốn;
	b) Từ hình thức công ty con thành hình thức đầu tư danh mục vốn.
	87. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của công ty con, công ty liên kết;
	8. Chấm dứt hoạt động công ty con, công ty liên kết, khoản đầu tư thương mại..
[bookmark: _Ref276248421]	Điều 20. Chuyển đổi hình thức góp vốn, mua cổ phần phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản
	1. Các trường hợp chuyển đổi hình thức góp vốn, mua cổ phần phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản:
	a) Đầu tư danh mục vốn thành góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết hoặc công ty con; 
	b) Góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con thành góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết.
[bookmark: _Toc295305697]	2. Điều kiện, hồ sơ  khi chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều này:
	a) Điều kiện:
	(i) Các điều kiện để được chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để công ty con theo quy định tại Thông tư này (đối với trường hợp chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần để đầu tư danh mục vốn thành việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con).
 	(ii) Các điều kiện để được chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để công ty liên kết theo quy định tại Thông tư này (đối với trường hợp chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần để đầu tư danh mục vốn hoặc việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con thành công ty liên kết).
[bookmark: _Toc295305698]	b) Hồ sơ:
	(i) Đối với trường hợp chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần để đầu tư danh mục vốn thành việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, hồ sơ đề nghị theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư này.
	(ii) Đối với trường hợp chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần để đầu tư danh mục vốn hoặc việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con thành công ty liên kết, hồ sơ đề nghị theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này. 
	3. Trình tự và thủ tục chấp thuận những chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần quy định tại Khoản 1 Điều này: 
	a) Đối với trường hợp chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần để đầu tư danh mục vốn thành việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
	b) Đối với trường hợp chuyển đổi việc góp vốn, mua cổ phần để đầu tư danh mục vốn hoặc việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con thành công ty liên kết, thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. 
	Điều 17. Gia hạn thời hạn khai trương hoạt động công ty con, công ty liên kết
	1. Trường hợp tổ chức tín dụng không đáp ứng thời hạn khai trương hoạt động công ty con, công ty liên kết trong nước và/hoặc nước ngoài theo quy định tại Điều 18 Thông tư, tổ chức tín dụng phải có văn bản đề nghị gia hạn thời hạn này gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) tối thiểu 30 ngày trước ngày kết thúc thời hạn khai trương. 
2. Ngân hàng Nhà nước chỉ gia hạn 1 lần đối với đề nghị nêu tại Khoản 1 Điều này, thời hạn gia hạn không quá thời hạn ban đầu đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Chương VI
[bookmark: _Toc295305700][bookmark: _Toc303424497]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 2118. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng
          1. Trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con hoặc công ty liên kết trong nước, tổ chức tín dụng phải thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần và hoàn tất các thủ tục cần thiết khai trương hoạt động công ty con, công ty liên kết trong nước. Quá thời hạn này, nếu tổ chức tín dụng không có văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn giá trị.
	2. Trong thời hạn hai mươi tư (24) tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con hoặc công ty liên kết ở nước ngoài, tổ chức tín dụng phải hoàn tất các thủ tục pháp lý, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự để khai trương hoạt động công ty con, công ty liên kết theo quy định của nước sở tại nơi công ty con, công ty liên kết đặt trụ sở. Quá thời hạn này, tổ chức tín dụng chưa được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp giấy phép thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết, nếu tổ chức tín dụng không có văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn giá trị.
33. Gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Tthanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty con, công ty liên kết đặt trụ sở chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty con, công ty liên kết sau khi đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc khi có những thay đổi nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại Điều 1619 Thông tư này.
[bookmark: _Ref123869075]	44. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty con theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng.

	5. Gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty con, công ty liên kết trong vòng 120 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính.
	6. Gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty con, công ty liên kết đặt trụ sở chính văn bản cam kết không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2012/TT-NHNN ngày 16/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi có thay đổi nêu tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư này. 
[bookmark: _Toc295305701][bookmark: _Toc303424498]	Điều 2119. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
	1. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:
a) Đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này;
b) Đầu mối xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này.
[bookmark: _Toc303424499]2. Trách nhiệm của các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước:
	Tham gia ý kiến khi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đề nghị và chịu trách nhiệm đối với ý kiến của mình về các nội dung được xin ý kiến theo quy định tại Thông tư này.
	Điều 230. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính
1. Tham gia ý kiến với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về các nội dung được xin ý kiến theo quy định tại Thông tư này. 
2. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và quyết định việc tổ chức tín dụng đề nghị góp vốn, mua cổ phần để đầu tư danh mục vốn.
32. Quản lý, giám sát việc tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định tại Điều 196 Thông tư này.
43. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.
[bookmark: _Toc295305703][bookmark: _Toc303424501]	Điều 214. Quy định chuyển tiếp
	Tổ chức tín dụng rà soát và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) các khoản góp vốn, mua cổ phần, đầu tư thương mại hiện có của tổ chức tín dụng. Trường hợp các khoản góp vốn, mua cổ phần, đầu tư thương mại vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Khoản 11 Điều 8, Khoản 11 Điều 13 Thông tư, trong thời hạn hai mươi tư (24) tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư, tổ chức tín dụng phải điều chỉnh và có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) việc hoàn tất điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này.
Đối với công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại đã được cấp phép thành lập, trong thời gian hai mươi tư (24) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, ngân hàng thương mại phải:
	1. Chấm dứt các hoạt động của công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm ngoài phạm vi hoạt động quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này.
	2. Thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp về việc thay đổi tên gọi, nội dung hoạt động và các thay đổi khác (nếu có) phù hợp với các quy định có liên quan tại Thông tư này.
	3. Có văn bản báo cáo kèm bản sao đăng ký doanh nghiệp, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính về việc hoàn tất các nội dung nêu Khoản 1, 2 Điều này.
		
	Điều 252. Hiệu lực thi hành
	  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng… năm…
	2. Thông tư số 04/1999/TT-NHNN5 ngày 2/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về việc thành lập công ty chứng khoán của ngân hàng thương mại, Quyết định số 1389/2001/QĐ-NHNN ngày 07/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại, Quyết định số 1390/2001/QĐ-NHNN ngày 07/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại, Quyết định số 951/2003/QĐ-NHNN ngày 18/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế về thành lập và hoạt động công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.Các quy định có liên quan đến việc tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây trái với quy định tại Thông tư này đương nhiên vô hiệu.
Điều 263. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng Ban và các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các ngân hàng thương mại, công ty tài chính chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 2663;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Công báo; 
- Lưu VP, VPC, TTGSNH6.
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Tên của NHTM,
 công ty tài chínhTCTD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	............., ngày ......  tháng ......  năm.....



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN
 
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

	Căn cứ Nghị quyết số…ngày…của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông, ngân hàng thương mại, công ty tài chínhtổ chức tín dụng (nêu rõ tên) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con/công ty liên kết, /đầu tư danh mục vốnthương mại, như sau:
	I. Trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết:
	1. Thông tin chung về công ty con, công ty liên kết đề nghị thành lập:
a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có);
b) Địa chỉ;
c) Mức vốn điều lệ;
d) Nội dung hoạt động;
đ) Thời hạn hoạt động;
	e) Số vốn góp/vốn cổ phần và tỷ lệ vốn góp/vốn cổ phần của ngân hàng thương mại, công ty tài chínhtổ chức tín dụng tại công ty con/công ty liên kết;
	g) Danh sách công ty con, công ty liên kết và số vốn góp tương ứng tại mỗi công ty con, công ty liên kết.
	2. Tự đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện để góp vốn, mua cổ phần tương ứng với từng hình thức theo quy định tại Thông tư hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục và trình tự góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụngnày.
	3. Cam kết về việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Tổng giám đốc/Giám đốc công ty con:
	Ngân hàng thương mại, công ty tài chínhTổ chức tín dụng và ông/bà (tên Giám đốc công ty con) cam kết đã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 33/Khoản 5 Điều 50 Luật Các tTổ chức tín dụng.
	4. …(tên ngân hàng thương mại, công ty tài chínhtổ chức tín dụng) …cam kết:
- Các thông tin cung cấp trong đơn là chính xác, trung thực;
	- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin nêu trong Đơn này.
	II. Trường hợp đầu tư danh mục vốnthương mại:
	1. Thông tin chung về các lĩnh vực dự kiến đầu tư 1. Danh mục các lĩnh vực dự kiến đầu tư: …(liệt kê tên lĩnh vực dự định đầu tư, nêu rõ là ở Việt Nam hay nước ngoài):….
	a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) của công ty tổ chức tín dụng dự kiến góp vốn, mua cổ phần để thực hiện đầu tư thương mại;
b) Địa chỉ của công ty tổ chức tín dụng dự kiến góp vốn, mua cổ phần để thực hiện đầu tư thương mại;
c) Mức vốn điều lệ của công ty mà tổ chức tín dụng dự kiến góp vốn, mua cổ phần để thực hiện đầu tư thương mại;
d) Nội dung hoạt động của công ty tổ chức tín dụng dự kiến góp vốn, mua cổ phần để thực hiện đầu tư thương mại;
e) Số vốn góp/vốn cổ phần và tỷ lệ vốn góp/vốn cổ phần của tổ chức tín dụng tại công ty tổ chức tín dụng dự kiến góp vốn, mua cổ phần để thực hiện đầu tư thương mại.
	2. Tự đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện để tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần để thực hiện đầu tư danh mục vốnthương mại theo quy định tại Thông tư hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục và trình tự góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụngnày.:
	a) Thời hạn hoạt động của ngân hàng thương mại
- Thời hạn hoạt động……………………………………………
- Số, ngày tháng các Quyết định (nếu có)………………………
	b) Báo cáo về việc ngân hàng thương mại có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.
	c) Tình hình thực hiện các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, giới hạn và hạn chế góp vốn mua cổ phần tại thời điểm đề nghị: 
		 Đảm bảo  |_|  				Không đảm bảo |_|      
	3. …(tên ngân hàng thương mạitổ chức tín dụng) … cam kết:
- Các thông tin cung cấp trong đơn là chính xác, trung thực;
	- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin nêu trong Đơn này.
	Đính kèm hồ sơ 

	
	CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTVNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                            
(Ký tên và đóng dấu)



(Ghi chú: Phụ lụcMẫu đơn này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, ngân hàng thương mại, công ty tài chính có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
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